CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỎA THUẬN HỢP TÁC

Giữa Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng và MobiFone TP. Hải Phòng 

về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn TP. Hải Phòng
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng, với mục tiêu thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn;

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác ngày 24 tháng 09 năm 2016 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam;
Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Mobifone TP. Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 29 tháng 8 năm 2017, tại Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng, chúng tôi gồm:

I- LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HẢI PHÒNG
Trụ sở: Số 88, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0313.745776                          Fax: 0313.745776.
Đại diện: Ông Hoàng Đình Long       
   Chức vụ: Phó Chủ tịch
II- MOBIFONE TP.HẢI PHÒNG
Trụ sở: Số 319 Văn Cao, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3558855
Đại diện: Ông Lê Văn Hinh

    Chức vụ: Giám đốc

Nhu cầu hai bên:
- Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng mong muốn chăm lo tốt nhất cho đời sống của đoàn viên và người lao động thông qua việc hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ để có chính sách ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên công đoàn.
- Mobifone TP. Hải Phòng mong muốn thực hiện các cam kết, trách nhiệm xã hội thông qua việc bán sản phẩm hàng hóa với chính sách ưu đãi, giảm giá cho các đoàn viên công đoàn, người lao động;
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, Hai Bên đồng ý ký kết Thỏa thuận hợp tác (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) này với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nguyên tắc hợp tác

- Hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn, của các cấp công đoàn trong tỉnh và của MobiFone TP. Hải Phòng.

- Nội dung hợp tác phải phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mỗi bên.

- Thông qua hợp tác, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn, thương hiệu của MobiFone.

Điều 2: Nội dung hợp tác

2.1. Các nội dung Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng thực hiện

- Có văn bản chỉ đạo các Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn Nghành, công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền, thông báo về các chương trình hợp tác giưa Liên đoàn lao động TP và  MobiFone. 
- Triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm gia tăng số lượng đoàn viên công đoàn sử dụng sản phẩm của MobiFone tại Hải Phòng.
- Truyền thông hình ảnh, sản phẩm dịch vụ, các hoạt động hỗ trợ của MobiFone trên các phương tiện truyền thông của Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng để cán bộ đoàn viên công đoàn nắm được các sản phẩm dịch vụ và các chính sách hỗ trợ của MobiFone.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho MobiFone TP. Hải Phòng gặp gỡ, tiếp xúc, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của MobiFone tới đoàn viên công đoàn các LĐLĐ cấp huyện, thành phố, LĐLĐ các ngành và tổ chức công đoàn các khu công nghiệp.
2.2. Các nội dung MobiFone TP. Hải Phòng thực hiện 

MobiFone cam kết cung cấp các gói sản phẩm ưu đãi dành riêng cho đoàn viên công đoàn và người lao động, cụ thể như sau:
- Đối với Đoàn viên sử dụng Bộ hòa mạng trả trước được giảm 40% cước gọi so với các sản phẩm thông thường.
- Đối với Đoàn viên sử dụng Bộ hòa mạng trả sau: Tặng máy điện thoại trị giá 500.000 đồng hoặc 01 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng.
- Đối với Đoàn viên sử dụng Thuê bao Data: Tặng riêng thiết bị phát wifi trị giá 1.400.000 đồng hoặc miễn phí 5 tháng cước gói.
- Đối với Đoàn viên sử dụng Sản phẩm truyền hình : tặng 600.000 đồng vào tài khoản thuê bao truyền hình (sử dụng gói thông thường đến 1 năm sử dụng miễn phí).

- Giảm 60% dòng máy sam sung J7 Prime/J7 Pro  tại các cửa hàng Mobifone.
- Cung cấp miễn phí các giải pháp quản lý doanh nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Công đoàn.
- Phối hợp và đồng hành với Liên đoàn lao động TP. Hải Phòng trong các hoạt động xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể chương trình Tết Sum vầy, hỗ trợ vé tàu cho công nhân lao động vè quê ăn Tết, hỗ trợ lắp đặt camera, hỗ trợ bàn ghế lớp học tại nhà trẻ gửi con công nhân lao động.
- MobiFone có trách nhiệm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật các tranh chấp về chất lượng sản phẩm hàng hóa giữa MobiFone với công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Điều 3: Cơ chế trao đổi thông tin

- Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về quá trình triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, nhằm đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, người lao động và MobiFone.

- Đột xuất hoặc định kỳ 6 tháng MobiFone TP. Hải Phòng có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác cho Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng.
- Kịp thời cập nhật các thông tin và xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động và MobiFone. 
Điều 4: Tổ chức thực hiện

- Hai Bên sẽ nỗ lực hợp tác thiện chí, trung thực để triển khai đầy đủ các nội dung, cam kết theo Thỏa thuận này.
- Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng giao cho Ban Tuyên giáo tham mưu giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức thực hiện thỏa thuận hợp tác này. 

- MobiFone TP. Hải Phòng giao cho Phòng Khách hàng doanh nghiệp triển khai các nội dung đã ký kết.

- Trong quá trình thực hiện, hai bên có thể sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ có hiệu lực khi được sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.
- Thỏa thuận này có hiệu lực trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ký. Sau khi kết thúc thời hạn, căn cứ vào kết quả đánh giá và báo cáo kết quả hợp tác, hai bên sẽ thỏa thuận gia hạn thời hạn hoặc ký kết thỏa thuận mới.

- Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 04 (bốn) bản chính, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.
	MOBIFONE
TP. HẢI PHÒNG
GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hinh
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HẢI PHÒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Đình Long


Phụ lục 01: CÁC SẢN PHẨM VỀ VIỄN THÔNG – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Đối tượng
	Tên sản phẩm
	Ưu đãi nổi bật

	Bộ hòa mạng trả trước


	Sim Etalk -
Rẻ nhất quả đất


	MobiFone: 

- Nội mạng 880đ/phút,  ngoại mạng 1.280đ/phút;

- Cộng 30K/tháng

Truy cập Internet: 

- Internet không giới hạn tháng đầu

- Tháng sau 25.000 đ/tháng  




	Bộ hòa mạng trả sau
	Cước gói hàng tháng (bao gồm TB tháng + VAT)
	Các ưu đãi trong gói cước

	
	
	Gọi thoại
	Ưu đãi đặc biệt

	DN45 Mobifone
	94.000đ
	- MobiFone

- Cố định VNPT trên toàn quốc
	Miễn phí tất cả các cuộc dưới 10 phút, tối đa là 1.5000 phút/CK
	x

	DN145 Mobifone
	194.000đ
	- MobiFone

- Vinaphone

- Cố định VNPT trên toàn quốc
	
	Tặng máy điện thoại Nokia 105

	GM9000 Mobifone
	150.000đ
	- Gọi thoại trong nước cho tất cả các nhà mạng.

Miễn phí 1 gói MIU/CK, KM trong 2 chu kỳ đầu tiên.
	Miễn phí gọi 300 phút/CK (không giới hạn 10 phút đầu).
	Tặng máy điện thoại Nokia 105


	Bộ hòa mạng trả sau
	Cước gói hàng tháng (bao gồm TB tháng + VAT)
	Các ưu đãi trong gói cước
	Ưu đãi đặc biệt

	
	
	Gọi thoại, sms/CK
	Ưu đãi gói cước 3G4G/CK
	

	Gói

Eclass
	300.000đ
	- Miễn phí gọi 700 phút cho tất cả các nhà mạng

- 200 sms
	Miễn phí 3 GB
	Tặng máy điện thoại Nokia 105 hoặc voucher trị giá 500k

	Gói

Sclass
	500.000đ
	- Miễn phí 4000 phút gọi MobiFone

- Miễn phí gọi 500 phút/CK cho tất cả các nhà mạng.

- 300 sms
	Miễn phí 20 GB
	Tặng máy điện thoại Nokia 105 hoặc voucher trị giá 500k

	Gói Esave
	110.000đ
	- Miễn phí 180 phút/CK cho tất cả các nhà mạng

- Miễn phí 600 phút/CK cho thoại nội mạng Mobifone

- Miễn phí 300 SMS nội mạng Mobifone
	Miễn phí 04 GB Data
	Tặng máy điện thoại Nokia 105 hoặc voucher trị giá 500k

	Gói Emid
	166.000đ
	- Miễn phí 270 phút/CK cho tất cả các nhà mạng

- Miễn phí 1.000phút/CK cho thoại nội mạng Mobifone

- Miễn phí 600 SMS nội mạng Mobifone
	Miễn phí 06 GB Data
	Tặng máy điện thoại Nokia 105 hoặc voucher trị giá 500k

	Gói EHigh
	188.000đ
	- Miễn phí 300 phút/CK cho tất cả các nhà mạng

- Miễn phí 1.100phút/CK cho thoại nội mạng Mobifone

- Miễn phí 800 SMS nội mạng Mobifone
	Miễn phí 08 GB Data
	Tặng máy điện thoại Nokia 105 hoặc voucher trị giá 500k


	Các thuê bao Internet 
	Cước gói hàng tháng 
(bao gồm TB tháng + VAT)
	Ưu đãi gói cước 3G4G/CK
Thông thường
	Ưu đãi đặc biệt

	Gói

MDT120A
	120.000 đ
	Miễn phí 61,5 GB/tháng
	- Tặng kèm thiết bị phát Wifi Mini chính hãng

- Miễn phí 5 tháng cước

- Giá trọn gói 750.000 đ

	Gói

MDT_WF10
	200.000 đ
	Miễn phí 120 GB/ tháng
	- Tặng kèm thiết bị phát Wifi B660 giá 1.397.000 đ

- Cam kết sử dụng 24 tháng


	STT
	Giải pháp CNTT
	Tính năng

	1
	Nhắn tin hàng loạt EoneSMS
	eOneSMS là dịch vụ gửi tin nhắn hàng loạt trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến người lao động


	2
	Tổng đài di động OneContact
	Dịch vụ OneContact dựa trên nền tảng mạng di động để cung cấp dịch vụ tổng đài di động như tổng đài cố định.

	3
	Giám sát hành trình Mtracker
	Mtracker hỗ trợ giám sát hành trình trên thiết bị di động 


Phụ lục 02: CÁC SẢN PHẨM VỀ TRUYỀN HÌNH MobiTV 

	Loại truyền hình
	DTT
(truyền hình mặt đất)
	DTH
(truyền hình vệ tinh)
	Ưu đãi đặc biệt

	
	
	
	

	Giá thiết bị
	Giá bộ thiết bị: 1.500.000VND/bộ
	Giá bộ thiết bị: 1.500.000VND/bộ 
	Được tặng 600.000 VND trong tài khoản truyền hình khi kích hoạt

	Gói cước
	A
	B
	Cơ bản
	Cao Cấp
	

	Giá cước (tháng)
	20.000
	50.000
	30
	60
	

	Số lượng kênh
	75
	101
	133
	183
	


Phụ lục 03: CÁC SẢN PHẨM VỀ PHÂN PHỐI BÁN LẺ 

(Sản phẩm về điện thoại Samsung J7 prime, J7 Pro)
	TT
	Nội dung
	Gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại

	1
	Loại thuê bao
	Thuê bao trả sau

	2
	Tên gói cước
	M199
	M199

	
	
	(12 tháng)
	(18 tháng)

	3
	Dung lượng gói cước/ chu kỳ 30 ngày
	 
	 

	 
	Thoại nội mạng
	300 phút
	300 phút

	 
	Data
	3 GB
	3 GB

	4
	Thời gian cam kết (tháng)
	12
	18

	5
	Giá gói cước/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao) (đ) – đã có VAT
	199.000
	199.000

	6
	Giá bán điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime (đ) – đã có VAT
	3.190.000
	2.140.000

	7
	Điều kiện
	Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết M199 trong 12 tháng
	Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết M199 trong 18 tháng

	8
	Mức ký quỹ tham gia chương trình mua máy kèm gói cước (đ)
	2.100.000
	3.150.000


	TT


	Nội dung
	Gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại

	1
	Loại thuê bao
	Thuê bao trả sau

	2
	Tên gói cước
	M199
	M199

	
	
	(12 tháng)
	(18 tháng)

	3
	Ưu đãi của gói cước/chu kỳ
	 
	 

	
	Thoại  nội mạng
	300 phút
	300 phút

	
	Data
	3 GB
	3 GB

	4
	Thời gian cam kết (tháng)
	12
	18

	5
	Giá gói cước/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)
	199.000đ
	199.000đ

	6
	Giá bán điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro (đ) – đã có VAT
	4.250.000đ
	3.200.000đ

	7
	Điều kiện
	Khách hàng mua máy kèm gói cước cam kết M199  trong 12 tháng.
	Khách hàng mua máy kèm gói cước cam kết M199  trong 18 tháng.

	8
	Mức ký quỹ tham gia chương  trình mua máy kèm gói cước
	2.100.000đ
	3.150.000đ
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